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Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2009 (có biểu chương trình kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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CHƯƠNG TRÌNH

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2009

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

1. Văn bản ban hành mới 

	Số TT
	Tên văn bản
	Cơ quan chủ trì  soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Trình

UBND tỉnh
	Ban hành

	1
	Quyết định chuyển giao cho Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh 
	Sở Tư pháp
	UBND huyện, thị xã; các cơ quan  liên quan
	Tháng 3/2009
	Quý I/2009

	2
	Chỉ thị về tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ
	Tháng 3/2009
	Quý I/2009

	3
	Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	Tháng 3/2009
	Quý

II/2009

	4
	Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình
	Sở Y tế
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng 3/2009
	Quý

II/2009

	5
	Quyết định ban hành quy định, trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tư pháp, UBND huyện, thị xã, các cơ quan liên quan
	Tháng 4/2009
	Quý II/2009

	6
	Quyết định ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường chất thải rắn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện, thị xã
	Tháng 4/2009
	Quý II/2009

	7
	Quyết định ban hành bộ đơn giá đo đạc bản đồ theo định mức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND huyện, thị xã
	Tháng 4/2009
	Quý II/2009

	8
	Quyết định ban hành quy định về trách nhiệm, quyền hạn và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã; các cơ quan        liên quan
	Tháng 4/2009
	Quý II/2009

	9
	Quyết định ban hành quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện, thị xã
	Tháng 4/2009
	Quý II/2009

	10
	Quyết định ban hành quy định về suất đầu tư tối thiểu trên một đơn vị diện tích đất trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan liên quan
	Tháng 4/2009
	Quý II/2009


	11
	Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên 

và Môi trường
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng

4/2009
	Quý

II/2009

	12
	Quyết định ban hành quy định khen thưởng cá nhân, tập thể diễn viên, nghệ nhân, đạo diễn, biên đạo, tiết mục; tác giả, nhóm tác giả văn học nghệ thuật; cá nhân, tập thể vận động viên, huấn luyện viên đoạt giải thưởng khu vực, toàn quốc và thế giới
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan
	Tháng 

4/2009
	Quý

II/2009

	13
	Chỉ thị về tăng cường các biện pháp về bảo vệ và phát triển rừng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND huyện, thị xã; các cơ quan  liên quan
	Tháng 5/2009
	Quý

II/2009

	14
	Quyết định ban hành tiêu chí về làng, xã nông thôn mới của tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở: Nội vụ, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng 5/2009
	Quý

II/2009

	15
	Quyết định ban hành quy định về các loại hình dịch vụ, đối tượng xã hội được Nhà nước đài thọ toàn phần hoặc một phần chi phí dịch vụ công trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài chính
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện, thị xã
	Tháng 4/2009
	Quý

III/2009

	16
	Quyết định quy định danh mục công trình thuỷ lợi; biện pháp tưới tiêu trên địa bàn tỉnh được cấp bù thuỷ lợi phí
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND huyện, thị xã; các cơ quan  liên quan
	Tháng 4/2009
	Quý

III/2009

	17
	Quyết định ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè, cam an toàn trên địa bàn tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tư pháp, Sở Tài chính; UBND huyện, thị xã
	Tháng 5/2009
	Quý

III/2009

	18
	Quyết định ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương
	Tháng 5/2009
	Quý

III/2009

	19
	Quyết định ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư hạ tầng thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh
	Sở Công thương
	Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng 5/2009
	Quý

III/2009

	20
	Quyết định ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế hộ
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các ngành liên quan
	Tháng 5/2009
	Quý

III/2009

	21
	Quyết định ban hành quy định về tỷ lệ diện tích được xây dựng nhà ở trên thửa đất có vườn ao phù hợp với cảnh quan đô thị
	Sở Xây dựng
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND huyện, thị xã
	Tháng 5/2009
	Quý

III/2009

	22
	Quyết định ban hành cơ chế, chính sách sản xuất hàng hoá tập trung
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 5/2009
	Quý

III/2009

	23
	Quyết định ban hành cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thể thao thành tích cao
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Sở Nội vụ, Sở     Tài chính
	Tháng 5/2009
	Quý

III/2009

	24
	Quyết định ban hành cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ
	Sở Tài chính
	Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng 5/2009
	Quý

III/2009

	25
	Quyết định ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển cơ giới hoá phục vụ nông nghiệp, nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tài chính; UBND huyện, thị xã; các cơ quan  liên quan
	Tháng 6/2009
	Quý

III/2009

	26
	Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010
	Sở Giáo dục và  Đào tạo
	UBND huyện,      thị xã
	Tháng 8/2009
	Quý

III/2009

	27
	Quyết định ban hành quy chế quản lý, quan hệ tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhân là người nước ngoài và cử cán bộ ra nước ngoài trên địa bàn tỉnh 
	Công an tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã
	Tháng 8/2009
	Quý

IV/2009

	28
	Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ Internet của các đại lý Internet công cộng đối với các đối tượng là học sinh phổ thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; UBND huyện, thị xã
	Tháng 9/2009
	Quý

IV/2009

	29
	Quyết định ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện, thị xã
	Tháng

10/2009
	Quý

IV/2009

	30
	Quyết định ban hành quy định về quản lý công nghệ  và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương
	Tháng 10/2009
	Quý

IV/2009

	31
	Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó phòng, các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thị xã
	Sở Tư pháp
	Sở Nội vụ, UBND huyện, thị xã
	Tháng 10/2009
	Quý

IV/2009

	32
	Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó phòng, các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã
	Tháng 10/2009
	Quý

IV/2009

	33
	Quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ, thu hút đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, công trình sinh hoạt văn hoá, cơ sở phúc lợi xã hội cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp
	Sở Xây dựng
	Sở Tài chính, Sở Công thương; UBND huyện, thị xã; các cơ quan  liên quan
	Tháng 10/2009
	Quý

IV/2009

	34
	Quyết định ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác về vốn, đào tạo cán bộ quản lý, lao động, trợ giúp kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường
	Sở Kế hoạch và  Đầu tư
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Liên minh các hợp tác xã
	Tháng 11/2009
	Quý

IV/2009

	35
	Quyết định ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư thực hiện cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài chính
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã; các cơ quan  liên quan
	Tháng 11/2009
	Quý

IV/2009

	36
	Quyết định ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng nhà ở, nhà cho thuê, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; các cơ quan liên quan
	Tháng 11/2009
	Quý

IV/2009

	37
	Quyết định ban hành Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho lao động bị mất việc làm và người dân có đất bị thu hồi để tạo việc làm mới và chuyển đổi nghề nghiệp
	Sở Lao động, Thương binh và    Xã hội
	Sở Công thương, Sở Tài chính; các cơ quan liên quan
	Tháng 11/2009
	Quý

IV/2009


2. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế

	Số

TT
	Tên văn bản
	Nội dung xử lý
	Cơ quan 

chủ trì soạn thảo
	Cơ quan 

phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	Sửa đổi,

bổ sung
	Thay 

thế
	
	
	Trình

UBND tỉnh
	Ban hành

	1 
	Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 08/10/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, công tác quản lý, sử dụng thuỷ lợi phí, tiền nước áp dụng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006
	x
	
	Sở Tài chính
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp; UBND huyện,     thị xã
	Tháng 3/2009
	Quý

II/2009

	2 
	Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26/9/2000 ban hành Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Công an tỉnh, Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng

4/2009
	Quý

II/2009

	3 
	Quyết định số 384/QĐ-UB ngày 14/3/2001 bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26/9/2000 của UBND tỉnh
	
	x
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Công an tỉnh, Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng

4/2009
	Quý

II/2009

	4 
	Quyết định số 465/2002/QĐ-UB ngày 02/10/2002 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26/9/2000 của UBND tỉnh)
	
	x
	
	
	
	

	5 
	Quyết định số 23/2003/QĐ-UB ngày 11/3/2003 bổ sung Chương IIIA Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26/9/2000 của UBND tỉnh)
	
	x
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Công an tỉnh, Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng

4/2009
	Quý

II/2009

	6 
	Quyết định số 70/QĐ-UB ngày  20/9/2004 về quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
	x
	
	Sở Giao Thông - Vận tải
	Sở Tư pháp; UBND huyện,     thị xã
	Tháng 

4/2009
	Quý

II/2009

	7 
	Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 quy định chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh
	x
	
	Sở Công thương
	Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 

4/2009
	Quý

II/2009

	8 
	Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 01/02/2007 quy định mức chi, công tác quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển KT -XH trên địa bàn tỉnh
	x
	
	Sở Tài chính
	Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thị xã
	Tháng 

4/2009
	Quý

II/2009

	9 
	Quyết định số 67/2003/QĐ-UB ngày  23/5/2003 ban hành Quy định về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã
	
	x
	Sở Xây dựng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng 

4/2009
	Quý

II/2009

	10 
	Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 03/4/2007 ban hành Quy định về quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh
	
	x
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã
	Tháng 

4/2009
	Quý II/2009



	11 
	Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 22/02/2007 ban hành Quy chế tuyển dụng, chế độ tập sự, điều động miễn nhiệm, cho thôi việc đối với công chức xã, phường, thị trấn
	
	x
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan  liên quan
	Tháng 

4/2009
	Quý

II/2009

	12 
	Quyết định số 408/2002/QĐ-UB ngày  02/8/2002 ban hành Quy định xét tặng giải thưởng Tân Trào
	x
	
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Các Sở: Tài chính, Tư pháp; các cơ quan liên quan
	Tháng 

4/2009
	Quý

II/2009

	13 
	Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 ban hành Quy định về số lượng, chức trách nhiệm vụ, tiêu chuẩn và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân và cán bộ chuyên trách công chức cấp xã kiêm thêm nhiệm vụ cán bộ không chuyên trách
	
	x
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan  liên quan
	Tháng 

4/2009
	Quý

III/2009

	14 
	Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 02/11/2007 ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tư pháp; UBND huyện,     thị xã
	Tháng 5/2009
	Quý

III/2009

	15 
	Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010
	x
	
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp; UBND huyện,     thị xã
	Tháng 5/2009
	Quý

III/2009

	16 
	Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 6/2009
	Quý

III/2009

	17 
	Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND  ngày 08/12/2007 về việc ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng 6/2009
	Quý

III/2009

	18 
	Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/7/2005 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Quỹ khuyến công)
	x
	
	Sở Công thương
	Các Sở: Tài chính, Kế hoach và Đầu tư, Tư pháp
	Tháng 

7/2009
	Quý

III/2009

	19 
	Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 quy định định mức kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
	x
	
	Sở Tài chính
	Các Sở: Tư pháp,  Giao thông - Vận tải; UBND huyện, thị xã
	Tháng 

7/2009
	Quý

III/2009

	20 
	Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển cây chè, cây mía trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010
	x
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp
	Tháng 

8/2009
	Quý

III/2009

	21 
	Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
	x
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tư pháp; các cơ quan liên quan
	Tháng 

8/2009
	Quý

III/2009

	22 
	Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
	
	x
	Sở Tư pháp
	UBND huyện, thị xã; các cơ quan  liên quan
	Tháng 

8/2009
	Quý

IV/2009

	23 
	Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 ban hành Quy định về hạn mức đất, chế độ quản lý nghĩa trang, nghĩa địa và việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng 

8/2009
	Quý

IV/2009

	24 
	Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020
	x
	
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Sở Tư pháp; UBND huyện,     thị xã
	Tháng 9/2009
	Quý

IV/2009

	25 
	Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tư pháp; các cơ quan liên quan
	Tháng 9/2009
	Quý

IV/2009

	26 
	Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 ban hành Quy định về quản lý, hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở, xã, phường, thị trấn
	
	x
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; UBND huyện,     thị xã
	Tháng 10/2009
	Quý

IV/2009

	27 
	Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
	x
	
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan  liên quan
	Tháng 10/2009
	Quý

IV/2009

	28 
	Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020
	x
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tư pháp; UBND huyện,     thị xã
	Tháng 10/2009
	Quý

IV/2009

	29 
	Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 09/9/2005 quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp; UBND huyện,     thị xã
	Tháng 10/2009
	Quý

IV/2009

	30 
	Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 26/7/2008 ban hành quy định về quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng,  Tư pháp; UBND huyện, thị xã
	Tháng 10/2009
	Quý

IV/2009
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